
Nam Nữ

Điểm 

phỏng 

vấn môn 

nghiệp 

vụ 

chuyên 

Điểm ưu 

tiên

Tổng số 

điểm

Điểm bằng 

chữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Phan Thanh Đại 01QT 30/4/1999 Kinh

xã Diên Lâm, huyện 

Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa

Kỹ sư                

Khí tượng

Anh văn 

Giao tiếp 

Quốc tế

CNTT 

Cơ bản

Quan trắc 

viên TNMT 

hạng III

Trạm Khí 

tượng Hải văn 

Song Tử Tây

Không 91,0 0,0 91,0
Chín mươi 

mốt điểm

2 Phạm Ngọc Thành 02QT 01/9/1998 Kinh

xã Tam Hiệp, huyện 

Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam

Cử nhân Hải 

dương học - 

Chuyên ngành 

Khí tượng

TOEIC 425
CNTT 

Cơ bản

Quan trắc 

viên TNMT 

hạng III

Trạm Khí 

tượng Quy 

Nhơn

Không 84,0 0,0 84,0
Tám mươi 

bốn điểm

3 Lê Châu Bảo Trân 03QT 03/05/2001 Kinh

xã An Hòa, huyện 

An Lão, tỉnh Bình 

Định

Kỹ sư           

Khí tượng và 

Khí hậu học

Anh văn 

Giao tiếp 

Quốc tế

CNTT 

Cơ bản

Quan trắc 

viên TNMT 

hạng III

Trạm Khí 

tượng Cam 

Ranh

Không 87,5 0,0 87,5

Tám mươi 

bảy phẩy 

năm điểm

4 Đoàn Quốc Tùng 04QT 03/07/1995 Kinh

xã Trường Sơn, 

huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh

Kỹ sư                      

Thủy văn
Anh A2

Quan trắc 

viên TNMT 

hạng III

Trạm Thủy 

văn Củng Sơn
Không 62,5 0,0 62,5

Sáu mươi 

hai phẩy 

năm điểm

1 Đỗ Tiến Đạt 01ĐV 28/10/1992 Kinh

xã Việt Hưng, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng 

Yên

Kỹ sư Điện tử - 

Viễn thông
TOEIC 450

CNTT 

Cơ bản

Kỹ sư (hạng 

III)

Trạm Ra đa 

thời tiết Nha 

Trang

Không 89,5 0,0 89,5

Tám mươi 

chín phẩy 

năm điểm

Số báo 

danh

C. KIỂM SOÁT VIÊN KTTV HẠNG III

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC NAM TRUNG BỘ

Đối 

tượng ưu 

tiên

DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐIỂM KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐNTB ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Giám đốc Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ)

TT
Trình độ 

chuyên môn
Ngoại ngữ Tin học

Kết quả điểm xét tuyển (tháng điểm 100)

A. QUAN TRẮC VIÊN TNMT HẠNG III

B. KỸ SƯ (HẠNG III)

Vị trí dự 

tuyển

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc
Quê quán

Họ và tên 

đệm
Tên



1
Bùi Nguyễn 

Anh
Khoa 01KS 11/11/2001 Kinh

xã Viên Thành, 

huyện Yên Thành, 

tỉnh Nghệ An

Kỹ sư                      

Thủy văn
Anh A2

CNTT 

Cơ bản

Kiểm soát 

viên KTTV 

hạng III

Phòng Mạng 

lưới trạm và 

thông tin 

KTTV

Không 72,5 0,0 72,5

Bảy mươi 

hai phẩy 

năm điểm

1
Trần Thị 

Thanh
Hằng 01DB 12/9/1999 Kinh

xã Liên Thành, 

huyện Yên Thành, 

tỉnh Nghệ An

Cử nhân                   

Khí tượng

CNTT 

Cơ bản

Dự báo viên 

KTTV hạng 

III

Phòng Dự báo 

khí tượng thủy 

văn

Không 95,5 0,0 95,5

Chín mươi 

lăm phẩy 

năm điểm

2
Phạm Trần 

Quang
Huy 02DB 18/9/1998 Kinh

thị xã Ninh Hòa, tỉnh 

Khánh Hòa

Cử nhân                      

Hải dương học
Anh B1

CNTT 

Cơ bản

Dự báo viên 

KTTV hạng 

III

Phòng Dự báo 

khí tượng thủy 

văn

Không 57,5 0,0 57,5

Năm mươi 

bảy phẩy 

năm điểm

3 Phan Trung Lĩnh 03DB 20/11/2001 Kinh

xã Liên Thành, 

huyện Yên Thành, 

tỉnh Nghệ An

Cử nhân                

Thủy văn

CNTT 

Cơ bản

Dự báo viên 

KTTV hạng 

III

Đài Khí tượng 

Thủy văn tỉnh 

Bình Định

Không 87,5 0,0 87,5

Tám mươi 

bảy phẩy 

năm điểm

4
Hoàng Thị 

Hồng
Nhung 04DB 08/11/1999 Kinh

xã Thái Giang, 

huyện Thái Thụy, 

tỉnh Thái Bình

Cử nhân                 

Hải dương học

CNTT 

Cơ bản

Dự báo viên 

KTTV hạng 

III

Đài Khí tượng 

Thủy văn tỉnh 

Bình Thuận

Không 82,5 0,0 82,5

Tám mươi 

hai phẩy 

năm điểm

5
Trần Thị 

Quỳnh
Như 05DB 09/02/2001 Kinh

xã Quỳnh Hồng, 

huyện Quỳnh Lưu, 

tỉnh Nghệ An

Cử nhân                   

Hải dương học
Anh B2

CNTT 

Cơ bản

Dự báo viên 

KTTV hạng 

III

Phòng Dự báo 

khí tượng thủy 

văn

Không 77,5 0,0 77,5

Bảy mươi 

bảy phẩy 

năm điểm

6
Hoàng Thị 

Thanh
Thư 06DB 15/9/1999 Kinh

xã Minh Tân, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng 

Yên

Cử nhân                   

Hải dương học

Tiếng Anh 

bậc 3

CNTT 

Cơ bản

Dự báo viên 

KTTV hạng 

III

Đài Khí tượng 

Thủy văn tỉnh 

Bình Định

Không 62,5 0,0 62,5

Sáu mươi 

hai phẩy 

năm điểm

7
Nguyễn Thị 

Vinh
Trân 07DB 25/10/1997 Kinh

phường Tam Quan, 

thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Kỹ sư                        

Thủy văn

Anh văn 

Giao tiếp 

Quốc tế

CNTT 

Cơ bản

Dự báo viên 

KTTV hạng 

III

Đài Khí tượng 

Thủy văn tỉnh 

Bình Thuận

Không 62,5 0,0 62,5

Sáu mươi 

hai phẩy 

năm điểm

NGƯỜI LẬP GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Minh Đặng Văn Dũng

D. DỰ BÁO VIÊN KTTV HẠNG III
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